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A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
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Câu 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 3: Số nghiệm của phương trình 
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Câu 4: Tìm các giá trị của m để hàm số 
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Câu 5: Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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Câu 6: Khối nón có bán kính đáy bằng 
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Câu 7: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập 
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Câu 8: Khối đa diện đều loại 
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Câu 9: Cho số thực 
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Câu 10: Tìm các giá trị của tham số 
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Câu 11: Cho a là số thực dương. Viết 
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Câu 12: Tìm 
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Câu 13: Bảng biến thiên dưới  đây là của hàm số nào trong các hàm số sau ?
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



A. 
[image: image76.wmf]1

.

2

x

y

x

-+

=

-


B. 
[image: image77.wmf]1

.

2

x

y

x

-

=

+


C. 
[image: image78.wmf]21

.

1

x

y

x

-

=

+


D. 
[image: image79.wmf]3

.

2

x

y

x

-+

=

-


Câu 14: Cho hàm số 
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Hỏi hàm số 
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Câu 15: Điểm cực đại của hàm số 
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Câu 16: Cho hàm số 
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 . Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Đồ thị hàm số nhận trục hoành là tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số luôn nằm phía trên trục hoành.
C. Đồ thị hàm số luôn nằm bên phải trục tung.
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Câu 17: Cho hàm số 
[image: image95.wmf](

)

yfx

=

 có bảng biến thiên như sau:

[image: image96.png]ol





Hỏi đồ thị hàm số 
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có bao nhiêu đường tiệm cận?
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Câu 19: Cho hình chóp đều 
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Câu 20: Cho hàm số 
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Câu 21: Cho hai số dương 
[image: image124.wmf],

ab

 và khác 1. Biết rằng 
[image: image125.wmf](

)

0

lim0,limlog

x

b

x

x

ax

+

®+¥

®

==-¥

. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
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Câu 22: Cho hàm số 
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Câu 23: Cho hàm số 
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Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
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Câu 24: Đường cong trong hình sau là đồ thị của  hàm số nào trong các hàm số dưới đây ?
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Câu 25: Khối chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên 
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Câu 26: Cho khối lập phương 
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Câu 27: Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image163.wmf](

)

2

1

yx

-

=-

.

A. 
[image: image164.wmf](

)

0;.

D

=+¥


B. 
[image: image165.wmf](

)

1;.

D

=+¥


C. 
[image: image166.wmf].

D

=

¡


D. 
[image: image167.wmf]{

}

\1.

D

=

¡


Câu 28: Cho lăng trụ đều 
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Câu 29: Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
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Câu 30: Khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 
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Câu 31: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 32: Bán kính 
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Câu 33: Cho hình chữ nhật 
[image: image206.wmf]ABCD

 có cạnh 
[image: image207.wmf]2,3

ABaBCa

==

. Gọi 
[image: image208.wmf],

IK

 lần lượt là trung điểm hai cạnh 
[image: image209.wmf],

ABCD

. Quay hình chữ nhật 
[image: image210.wmf]ABCD

 xung quanh trục 
[image: image211.wmf]IK

. Tính thể tích của khối trụ tạo thành.

A. 
[image: image212.wmf]3

3.

Va

p

=


B. 
[image: image213.wmf]3

.

Va

p

=


C. 
[image: image214.wmf]3

12.

Va

p

=


D. 
[image: image215.wmf]3

6.

Va

p

=


Câu 34: Cho hình chóp đều 
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Câu 35: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 
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B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm)  

   Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 2 (1,0 điểm)  

   Tìm các giá trị của tham số 
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Câu 3 (1,0 điểm) 

   Cho tứ diện đều 
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. Thiết diện qua 
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 và song song với hai đường thẳng 
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 chia khối tứ diện 
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 là thể tích phần khối tứ diện chứa cạnh 
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